
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 05 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH ANH PHÁT

0107932284

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
-Lắp đặt các hệ thống và thiết bị đo, máy quan sát cho các 
ngành viễn thông, điện tử, điều khiển, phát thanh , truyền hình, 
các ngành công nghiệp và các phòng thí nghiệm
-Dịch vụ lắp đặt truyền hình cáp, studio và các thiết bị phụ trợ, 
lắp ráp các thiết bị vệ tinh, thiết bị thu truyền hình kỹ thuật số
-Lắp đặt cột thép phục vụ viễn thông cao dưới 50m

3320

2. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn về thương mại
( Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)

7020

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
- Phát triển và cung cấp các ứng dụng công nghệ thông tin
- Tư vấn về sử dụng điện thoại di động

6209

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Mua bán, thiết kế các hệ thống và thiết bị đo, máy giám sát 
cho ngành viễn thông, điện tử, điều khiển, phat thanh, truyền 
hình, các ngành công nghiệp và các phòng thí nghiệm
( Không bao gồm dịch vụ thiết kế hệ thống điện, hệ thống 
nước, hệ thống điều hòa và các phương tiện vận tải)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU 
LỊCH ANH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ANH PHAT TRAVEL TRANSPORTATION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966609570
Email:

Fax:
Website:
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5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống 
(Không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
-Tổ chức, xúc tiến hoặc quản lý các sự kiện, triển lãm, giới 
thiệu, hội nghị
- Xúc tiến thương mại

8230

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động Nhà 
nước cấm)

7320

8. Quảng cáo 7310

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. In ấn 1811

11. Hoạt động xuất bản khác
Chi tiết: - Xuất bản catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp 
chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép 
tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn 
khác

5819

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

4931

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
-Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ô tô, vận tải 
hành khách du lịch bằng xe ô tô
-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
-Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
-

4932

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ
-Bán lẻ tranh, ảnh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác 
mang tính thương mại

4773
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20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

21. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
-Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa
- Đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông
- Môi giới ( không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, 
bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

22. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm

4772

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

25. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết:  Dịch vụ chuyển giao công nghệ và đào tạo trong lĩnh 
vực bưu chính viễn thông

7210

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ  tư vấn, giải đáp và chăm sóc khách hàng qua 
điện thoại ( Không bao gồm tư vấn ăn kiêng, liệu pháp y tế)

8299

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

28. Hoạt động viễn thông khác
( Không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng viễn 
thông)

6190

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

31. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
( Không bao gồm hoạt động thiết kế công trình xây dựng)

4390

32. Sửa chữa thiết bị điện 3314

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

36. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

37. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
( Trừ dịch vụ điều tra và lĩnh vực nhà nước cấm)

8220

38. Bán buôn tổng hợp 4690

39. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799
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41. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm ( Không bao gồm 
giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh 
nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)

7810

42. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết:
- Các hoạt động kinh doanh bổ trợ cho công nghiệp phim ảnh  
và các hoạt động nghệ thuật
-Dịch vụ tổ chức, biểu diễn nghệ thuật

9000

43. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu phục 
vụ ngành quảng cáo, tổ chức hội chợ  triển lãm, ngành công 
nghiệp, xây dựng, in

4659

44. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

1629

45. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Sản xuất và mua bán giường tủ, bàn ghế, đồ nội thất 
đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ, thiết bị trường học, văn phòng

4649

46. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
( Trừ các chương trình Nhà nước cấm)

5913

47. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê trạm và cột thu phát sóng phục vụ 
viễn thông

6311

48. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng cá nhân và gia 
đình

7730

49. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
-Thiết kế trang Web
- Thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần 
mềm và với các công nghệ truyền thông ( Không bao gồm dịch 
vụ thiết kế công trình)
-Tạo lập trang chủ Internet
-Trang trí nội, ngoại thất
-Thiết kế tạo mẫu in

7410

50. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Dịch vụ cung cấp, hỗ trợ, lưu trữ nội dung, cơ sở dữ liệu trong 
lĩnh vực truyền thông, truyền hình, quảng cáo ( Trừ thông tin 
Nhà nước cấm)
-Dịch vụ giá trị Gia tăng trên mạng viễn thông
- Cung cấp các dịch vụ viễn thông

6329

51. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559
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5.000.000.000 VNĐ

52. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
( Trừ dịch vụ bảo vệ)

8110

53. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

54. Dịch vụ ăn uống khác
( Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, 
quán Bar)

5629

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
-Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, ô 
tô; 
-Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan; 
-Môi giới thuê tàu biển và máy bay
-Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ logistics;
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu

5229(Chính)

56. Đại lý du lịch 7911

57. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
-Kinh doanh lữ hành nội địa
-Kinh doanh lữ hành quốc tế

7912

58. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

59. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
-Dịch vụ lưu trú ngắn ngày bao gồm: Khách sạn, biệt thự du 
lịch (Resort), phòng hoặc căn hộ khách sạn, nhà khách, nhà 
nghỉ, nhà trọ, phòng trọ, cơ sở lưu trú bao gồm loại phòng thuê 
có sẵn đồ đạc

5510

60. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG ANH 
QUÂN

Số 05 Đặng Trần 
Côn, Phường Quốc 
Tử Giám, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 001082000302

2TRỊNH ĐỨC 
CÔNG

Thôn Duyên Giang, 
Xã Châu Giang, 
Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

1.500.000.000 30,000 188339231

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082000302
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 05 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 05 Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG ANH QUÂN Nam

09/09/1982 Kinh Việt Nam

12/10/2015 Cục Cảnh sát  ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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